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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẦN ĐỀ 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 17 /2019/HS-ST.  

Ngày: 20-11-2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Công Minh. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Hòa 

     2. Ông Trần Minh Nhẫn 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Hướng -Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Kiến Thức - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 20/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

18/2019/TLST-HS ngày 30/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

16/2019/QĐXXST-HS ngày 06/11/2019 đối với: 

 Bị cáo Thạch Đ (Tên gọi khác: Đ); Giới tính: Nam; Sinh năm 1991 

         Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Khmer; Tôn giáo: Không. 

         Trình độ học vấn: Không biết chữ; Nghề nghiệp: Làm thuê. 

          Nơi thường trú: ấp T, xã Đ, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

         Tiền án, tiền sự: Không; Họ và tên Cha: Thạch Đ, sinh năm:1966; Họ và 

tên Mẹ: Trần Thị Sa B, sinh năm: 1966; Vợ: Lâm Thị H; Bị cáo có 02 người con, 

lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2014; Bị cáo có 05 anh chị em ruột, lớn nhất 

sinh năm: 1987, nhỏ nhất sinh năm: 1998. 

          Bị can bị bắt tạm giữ từ ngày 01/10/2019, đến ngày 04/10/2019 chuyển tạm 

giam cho đến nay (có mặt). 

* Bị hại: Lý Văn D; Sinh năm: 1986; Nơi cư trú: Ấp A, xã A, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).  

* Người làm chứng: 

- Trần Thị Sa B; Sinh năm: 1966; Nơi cư trú: Ấp T, xã Đ, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 

- Thạch Đ; Sinh năm: 1966; Nơi cư trú: Ấp T, xã Đ, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng (vắng mặt). 

- Thạch Thị Đình Đ; Sinh năm: 1998; Nơi cư trú: Ấp T, xã Đ, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt). 
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* Người phiên dịch: Ông Lý Thươl; nơi công tác: Ủy ban nhân dân 

thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 00’ ngày 21/3/2019 sau khi nhậu với bạn bè, Thạch Đ đi về 

nhà mẹ ruột của mình là Trần Thị Sa B thấy Lý Văn D, sinh năm 1986, ngụ ấp 

A, xã A, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đặt bẫy chim gần nhà bà Sa B nên 

Đ tiến lại gần xe của D lấy nón bảo hiểm đập vào đầu xe của D đang đậu, thấy 

vậy nên D chạy đến hỏi “em có làm gì đâu mà hia đập xe em” thì Đ rượt đánh 

D, D bỏ chạy vào nhà của bà Sa B để bà Sa B căn ngăn, nhưng Đ chạy đến nắm 

cổ áo D đẩy vào vách tường nhà gần cửa ra vào, Đ nhặt lấy viên gạch thẻ có 

cạnh kích thước (19x9x4,5 cm) đánh vào đầu của D bể đầu ra máu, thấy máu ra 

nhiều nên D đẩy Đ ra và chạy ra ngoài sân thì Đ dùng viên gạch ném D nhưng 

không trúng. Khi chạy ra sân do bị choáng nên D té ngã, Điên chạy đến nắm cổ 

áo D kéo vào gần cột phía trước nhà, Đ tiếp tục nhặt lấy khúc gỗ có kích thước 

(57x6,5x1,5) cm dùng để làm tủ, Đ đánh nhiều cái vào người của D, đánh xong 

Đ yêu cầu D ra vườn tháo lưới đặt bẫy chim về. Sau đó Lý Văn D đến bệnh viện 

đa khoa huyện L băng bó vết thương và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc 

Trăng đến ngày 25/3/2019 xuất viện. Sau khi xuất viện, Lý Văn D có đơn yêu 

cầu khởi tố Thạch Đ. 

Tại bản kết luận giám định số 109/TgT-PY ngày 22/5/2019 của Trung Tâm 

pháp y tỉnh Sóc Trăng. Kết luận pháp y về thương tích của Lý Văn D như sau: 

- 02 sẹo mất tóc vùng đầu bên trái, kích thước 04x0,5 cm và 01 x 0,3 cm. 

Không yếu liệt chi, không dấu hiệu tổn thương thần kinh khu trú. Tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 06%.  

- Các tổn thương do vật tày gây nên, tổn thương vùng đầu là vùng nguy 

hiểm đến tính mạng, tổn thương không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, không gây 

ảnh hưởng đến chức năng. 

Sau khi sự việc xảy ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Đề 

đã ra quyết định khởi tố Thạch Đ về tội cố ý gây thương tích, nhưng Thạch Đ bỏ 

trốn nên đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 01/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra đã bắt được Thạch Điên tại nhà ấp T, xã Đ, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

        Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra thu giữ được 01 (một) 

khúc gỗ hình chữ nhật, màu: vàng - xám, kích thước: (57x6,5x1,5)cm, cạnh hẹp 

nhất của khúc gỗ có số đo 0,3cm, trên khúc gỗ có dính nhiều chất dịch màu đỏ, 

đã khô; 01 (một) viên gạch thẻ (gạch tiểu), màu nâu-đỏ, kích thước: 

(19x9x4,5)cm, trên viên gạch có dính nhiều chất dịch màu đỏ, đã khô; 01 (một) 

cái áo thun ngắn tay, màu: trắng – đen – tím, trên áo có nhiều họa tiết hình con 

bướm và lá cây, mặt trong cổ áo có in chữ: “DOLCE & BABBANA HGB 

MADE IN VIET NAM XL”, trên áo có dính nhiều vết dịch màu đỏ đã khô; 01 

(một) cái quần jean ống dài, màu: xám – đen, mặt trong phần lưng quần có in 

dòng chữ: “Exfedition V4 Exfedition” màu xanh và một dòng chữ màu nâu đã 
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mờ không còn xác định được nội dung; 01 (một) cái áo thun ngắn tay, màu: đỏ, 

trước ngực áo có in dòng chữ “NEWFASHION”, màu trắng, phần vai áo bên 

trái bị rách từ cổ đến tay áo, trên áo có dính nhiều chất dịch màu đỏ đã khô (BL 

123-125). 

  Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Lý Văn D yêu cầu bị cáo Thạch Đ bồi 

thường các khoản chi phí gồm: tiền điều trị thương tích, tiền ngày công lao động 

của bị hại và tiền ngày công lao động của người nuôi bệnh khi nằm viện, tiền tổn 

thất tinh thần sau khi bị gây thương tích tổng cộng số tiền là: 5.000.000 đồng và 

bị cáo tác động gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 3.000.000 đồng, tại phiên 

tòa hôm nay bị hại yêu cầu bồi thường thêm 2.000.000 đồng.  

 Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Thạch Đ thống nhất với 

kết luận giám định. Bị cáo Thạch Đ khai nhận giữa bị cáo và bị hại D không có 

mâu thuẫn với nhau và ngày 21/3/2019 sau khi nhậu bị cáo đi về nhà mẹ ruột 

của mình là Trần Thị Sa B thì thấy Lý Văn D đang đặt bẫy chim gần nhà bà Sa 

B nên Đ tiến lại gần xe của D lấy nón bảo hiểm đập vào đầu xe của D đang đậu, 

khi D lại hỏi tại sao xe đập xe của D thì bị cáo rượt đánh D, D bỏ chạy vào nhà 

của bà Sa B, bị cáo nhặt lấy viên gạch thẻ có cạnh kích thước (19x9x4,5 cm) 

đánh vào đầu của D bể đầu ra máu, sau đó bị hại D chạy ra sân trước nhà bị cáo 

tiếp tục nhặt lấy khúc gỗ có kích thước (57x6,5x1,5) cm dùng để làm tủ, đánh 

nhiều cái vào người của D gây thương tích. 

 Trong quá trình điều tra, bị hại Lý Văn D thống nhất với kết luận giám 

định. Ông D xác định giữa ông và bị cáo Đ không hề có mâu thuẫn nhưng vào 

ngày 21/3/2019 khi ông đang đặt chim tại nhà bà Sa Bi thì bị cáo Đ đã dùng nón 

bảo hiểm đập xe của ông, khi ông lại hỏi thì bị cáo rượt đánh ông và bị cáo lấy 

viên gạch thẻ có cạnh kích thước (19x9x4,5 cm) đánh vào đầu của ông bể đầu ra 

máu, sau đó ông chạy ra sân trước nhà bị cáo tiếp tục lấy khúc gỗ đánh nhiều cái 

vào người của ông gây thương tích 06%. Nay bị hại yêu cầu Hội đồng xét xử 

xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đối với tiền bồi thường bị hại 

yêu cầu bồi thường tổng cộng 5.000.000 đồng, do bị hại đã nhận 3.000.000 đồng 

nên bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 2.000.000 đồng. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, người làm chứng Trần Thị Sa B 

trình bày: Vào ngày 21/3/2019 bị hại D có chạy xe lại xin bẫy chim gần nhà bà, 

đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày thì con bà là Thạch Đ đi nhậu về đi đến chổ 

xe của D đang đậu cầm chiếc nón bảo hiểm đập vào chiếc xe của bị hại D, tiếp 

đến Đ và bị hại chạy vào nhà, Đ đã đẩy bị hại D ép sát vào tường rồi hỏi đặt 

chim có xin phép ai không và ép bị hại ngồi xuống, lúc đó bà ra sau dọn dẹp đồ, 

khi bà quay ra thì thấy đầu bị hại bị chảy máu và Đ tiếp tục lụm khúc cây đánh 

vào tay, người của bị hại D.  

Trong quá trình điều tra người làm chứng Thạch Đ trình bày: Vào ngày 

21/3/2019 khi ông đang nằm võng tại nhà thì thấy Thạch Đ từ đâu về và đi đến 

chổ chiếc xe của người bẫy chim, Đ lấy nón bảo hiểm đập vào chiếc xe thì 

người bẫy chim chạy lại và xảy ra cự cãi, tiếp đến Đ đánh người bẫy chim do sợ 

có chuyện nên ông chạy vào nhà trước đóng cửa lại, tiếp đến ông nghe Đ rượt 
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người bẫy chim chạy vào nhà giữa của ông và có nghe người bẫy chim nói tôi 

có làm gì đâu mà đánh tôi. 

Trong quá trình điều tra người làm chứng Thạch Thị Đình Đ trình bày: 

Vào ngày 21/3/2019 khi bà ở nhà sau của nhà cha mẹ ruột thấy Thạch Đ đi đến 

chổ chiếc xe của người bẫy chim, Đ lấy nón bảo hiểm đập vào chiếc xe thì 

người bẫy chim chạy lại và xảy ra cự cãi sau đó người bẫy chim chạy vào nhà 

giữa của cha mẹ bà, Đ rượt theo do sợ quá bà chạy vào nhà trước cùng cha đóng 

cửa lại khi công an đến mời làm việc thì mới mở cửa ra. 

Tại Cáo trạng số 18/CT-VKSĐT ngày 29/10/2019, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trần Đề đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng để xét xử đối với Thạch Đ về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017).  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề luận tội đối 

với bị cáo Thạch Đ, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Thạch Đ phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”; áp dụng khoản điểm a, i khoản 1 Điều 134  các điểm 

b, i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017); xử phạt Thạch Đ từ 09 đến 12 tháng tù và giải 

quyết về trách nhiệm dân sự, vật chứng và án phí của vụ án. 

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Thạch Đ xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

huyện Trần Đề, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Đề, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa hôm nay người làm chứng Thạch Đ, Thạch Thị Đình Đ 

đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Xét thấy việc vắng mặt 

của ông Đ, bà Đ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án nên Hội đồng xét 

xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

[3] Qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa cho thấy: Bị cáo Thạch Đ đã khai 

nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát. 

Lời thừa nhận của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai trước đây của bị 

cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và 

vụ án còn được chứng minh qua các tài liệu, chứng cứ như biên bản khám 
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nghiệm hiện trường, kết luận giám định, biên bản thực nghiệm điều tra và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra đã thu thập 

được. Bị cáo Thạch Đ là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vào 

ngày ngày 21/3/2019 bị cáo Đ đã cố ý dùng viên gạch thẻ, cây đập, đánh bị hại 

D gây thương tích 06% nên bị cáo Đ đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xét về hung khí mà bị cáo dùng để gây thương tích cho bị hại là cục gạch thẻ, 

cây là vật cứng, chắc đây là loại hung khí nguy hiểm và trong vụ án này mặc dù 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại là 06% và do bị cáo sử dụng gạch, cây để 

đánh, đập bị hại và hành vi mang tính chất côn đồ nên bị cáo đã phạm vào tình 

tiết định khung “dùng hung khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ” theo quy 

định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). Do vậy, đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Thạch Đ phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

[4] Tội phạm do bị cáo Thạch Đ thực hiện không những xâm hại đến sức 

khỏe của công dân mà còn gây mất trật tự trị an xã hội. Với tính chất, mức độ 

của hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng một mức 

án tù tương xứng đối với hành vi bị cáo, để có tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo 

thành người có ích cho xã hội và có tác dụng phòng ngừa chung cho toàn xã hội.   

 [5] Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng cân nhắc khi lượng hình, bị cáo 

Thạch Đ trước khi phạm tội không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội đã thành 

khẩn khai báo nhưng tại phiên tòa bị cáo có thái độ không ăn năn, hối lổi, khắc 

phục một phần hậu quả, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là 

người dân tộc Khmer. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử sẽ áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị 

cáo, để giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu, thể hiện chính 

sách khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta. 

 [6] Về xử lý vật chứng: 01 (một) khúc gỗ hình chữ nhật, màu: vàng - 

xám, kích thước: (57x6,5x1,5)cm, cạnh hẹp nhất của khúc gỗ có số đo 0,3cm, 

trên khúc gỗ có dính nhiều chất dịch màu đỏ, đã khô; 01 (một) viên gạch thẻ 

(gạch tiểu), màu nâu-đỏ, kích thước: (19x9x4,5)cm, trên viên gạch có dính nhiều 

chất dịch màu đỏ, đã khô; 01 (một) cái áo thun ngắn tay, màu: trắng – đen – tím, 

trên áo có nhiều họa tiết hình con bướm và lá cây, mặt trong cổ áo có in chữ: 

“DOLCE & BABBANA HGB MADE IN VIET NAM XL”, trên áo có dính 

nhiều vết dịch màu đỏ đã khô; 01 (một) cái quần jean ống dài, màu: xám – đen, 

mặt trong phần lưng quần có in dòng chữ: “Exfedition V4 Exfedition” màu xanh 

và một dòng chữ màu nâu đã mờ không còn xác định được nội dung; 01 (một) 

cái áo thun ngắn tay, màu: đỏ, trước ngực áo có in dòng chữ “NEWFASHION”, 

màu trắng, phần vai áo bên trái bị rách từ cổ đến tay áo, trên áo có dính nhiều 

chất dịch màu đỏ đã khô. Đây là các vật chứng bị cáo dùng để phạm tội và tài 

sản của bị cáo nhưng không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Do đó căn 

cứ vào điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015 cần tịch thu tiêu hủy. 
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  [7] Về bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa hôm nay bị hại Lý Văn D yêu 

cầu bị cáo Thạch Đ bồi thường các khoản chi phí gồm: tiền điều trị thương tích, 

tiền ngày công lao động của bị hại và tiền ngày công lao động của người nuôi 

bệnh khi nằm viện, tiền tổn thất tinh thần sau khi bị gây thương tích tổng cộng 

số tiền là: 5.000.000 đồng nhưng bị hại đã nhận 3.000.000 đồng, còn lại 

2.000.000 đồng. Qua yêu cầu của bị hại, bị cáo đồng ý bồi thường thêm số tiền 

2.000.000 đồng cho bị hại. Xét thấy, việc thỏa thuận trên là tự nguyện, không 

trái pháp luật và đạo đức xã hội do đó, Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận 

trên và buộc bị cáo bồi thường thêm cho bị hại số tiền 2.000.000 đồng. 

 [8] Về án phí: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Thạch Đ phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

[9] Về quyền kháng cáo bản án: Căn cứ vào các điều 331 và 333 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 * Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017). 

* Tuyên bố bị cáo Thạch Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 * Xử phạt bị cáo Thạch Đ 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 01/10/2019. 

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) khúc gỗ hình chữ nhật, màu: vàng - xám, kích 

thước: (57x6,5x1,5)cm, cạnh hẹp nhất của khúc gỗ có số đo 0,3cm, trên khúc gỗ 

có dính nhiều chất dịch màu đỏ, đã khô; 01 (một) viên gạch thẻ (gạch tiểu), màu 

nâu-đỏ, kích thước: (19x9x4,5)cm, trên viên gạch có dính nhiều chất dịch màu 

đỏ, đã khô; 01 (một) cái áo thun ngắn tay, màu: trắng – đen – tím, trên áo có 

nhiều họa tiết hình con bướm và lá cây, mặt trong cổ áo có in chữ: “DOLCE & 

BABBANA HGB MADE IN VIET NAM XL”, trên áo có dính nhiều vết dịch 

màu đỏ đã khô; 01 (một) cái quần jean ống dài, màu: xám – đen, mặt trong phần 

lưng quần có in dòng chữ: “Exfedition V4 Exfedition” màu xanh và một dòng 

chữ màu nâu đã mờ không còn xác định được nội dung; 01 (một) cái áo thun 

ngắn tay, màu: đỏ, trước ngực áo có in dòng chữ “NEWFASHION”, màu trắng, 

phần vai áo bên trái bị rách từ cổ đến tay áo, trên áo có dính nhiều chất dịch màu 

đỏ đã khô. 

* Về bồi thường thiệt hại: Căn cứ các Điều 584, 585, 586 và Điều 590 của 

Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Thạch Đ bồi thường cho bị hại Lý Văn D tổng cộng 

số tiền: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). 
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- Về nghĩa vụ chậm thi hành án dân sự: Khi bản án có hiệu lực pháp 

luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

- Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp bản án được thi hành theo 

quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 

(sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

* Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Thạch Đ phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

 * Về quyền kháng cáo bản án: Căn cứ vào các điều 331 và 333 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015, bị cáo; bị hại có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- TAND tỉnh Sóc Trăng (P.KTNV&THA); 

- VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; 

- VKSND huyện Trần Đề; 

- Công an huyện Trần Đề; 

(cơ quan CSĐT; bộ phận HSNVCS; Cơ  

quan THAHS; Nhà tạm giữ); 

- Chi cục THADS huyện Trần Đề; 

- Lưu (HSVA & TA). 
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